
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LAI VUNG Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
  

Số:       /TB-UBND Lai Vung, ngày     tháng  02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 

 

 

Căn cứ Thông báo số 189/TB-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lai Vung về việc nghỉ tết Âm lịch và 

Quốc khánh năm 2024. UBND huyện Lai Vung thông báo danh sách trực dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 như sau:  

 

I. NGÀNH HUYỆN 

1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 
1 Lãnh đạo HĐND và UBND huyện 

  
Nguyễn Hữu Nghĩa 

 0913.705.307 

 

 
Nguyễn Hữu Hiền 

0913.938.129 

 
Phan Văn Tập 

0989529959 

Võ Thị Mỹ Tây 
ĐT: 0939428054 

 

Nguyễn Hữu Hiền 
0913.938.129 

 
Nguyễn Hữu Nghĩa 

 0913.705.307 

 
Phan Văn Tập 

0989529959 

 
Phan Văn Tập 

0989529959 

 

2 Lãnh đạo Văn phòng 
  

Trần Bá Hậu 
ĐT: 0963879789 

 

Trần Bá Hậu 
ĐT: 0963879789 

 

Trần Bá Minh 
 0915.730.756 

 

Trần Bá Hậu 
ĐT: 0963879789 

 

Trần Bá Minh 
 0915.730.756 

 

 

Nguyễn Thị 
 Bích Quyên 

ĐT: 0908386909 

 

Trần Bá Minh 
 0915.730.756 

 

 

3 Công chức và người lao động 

Nghiên 

cứu 

 

Huỳnh Văn Thế 
ĐT: 0918285575 

 

Phạm Minh Hội 
ĐT: 0935450315 

Nguyễn Tấn Đạt 

0938352079 

Mai Hoàng Diễm Mi 

ĐT: 0939719983 

Đỗ Thanh Phong 

ĐT: 0942317684 

Trần Thanh Liêm 

ĐT: 0355804500 

Trần Phước 

Nguyên 
0919755715 
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Hành 

chính 

Lê Thị Thu Hồng 

ĐT: 0969657550 
  

Võ T Phương Uyên 

ĐT: 0937582338 

Nguyễn T Như Ngọc 

ĐT: 0977008233 

 

 
 

Nguyễn Ngọc  

Thủy Quỳnh 
ĐT: 0939808207 

 

 

Tài 

xế 

 

Thái Vĩnh Thắng 

0961.794.007 

 

Thái Vĩnh Thắng 

0961.794.007 

 

Thái Vĩnh Thắng 

0961.794.007 

 

Nguyễn Thanh 

Thuấn 
0913.126.527 

 

Nguyễn Thanh 

Thuấn 
0913.126.527 

 

 

Nguyễn Thanh 

Thuấn 
0913.126.527 

 

 

Nguyễn Thanh 

Thuấn 
0913.126.527 

 

 

Bảo 

vệ 

Nguyễn Minh Đức 

  0379.909.123 
 

Châu Minh Thái 

0933.711.748 
 

Châu Minh Thái 

0933.711.748 
 

Phạm Thành 

Nguyên 
0348.707.088 

Phạm Thành Nguyên 

0348.707.088 
 

Nguyễn Minh Đức 

  0379.909.123 
 

Nguyễn Minh Đức 

0379.909.123 
 

Châu Minh Thái 

0933.711.748 
 

Châu Minh Thái 

0933.711.748 
 

Phạm Thành Nguyên 

0348.707.088 

Phạm Thành Nguyên 

0348.707.088 
 

Nguyễn Minh Đức 

  0379.909.123 
 

Nguyễn Minh Đức 

  0379.909.123 
 

Châu Minh Thái 

0933.711.748 
 

 

Phục 

vụ 

Mai Văn Dũng 

ĐT: 0939793240 

 
Lê Thị Lý 

0939.528.841 

 
Ng T Thanh Thúy 

094930321 

 

Mai Văn Dũng 

ĐT: 0939793240 

 

Lê Thị Lý 
0939.528.841 

 

Ng T Thanh Thúy 
094930321 

Lê Thị Lý 
0939.528.841 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

094930321 

Lê Thị Lý 
0939.528.841 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 

094930321 

Lê Thị Lý 
0939.528.841 

 

 

2. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 
 0939.303.443 

 

Trịnh Thanh Nhàn 
0907.674906 

 

Phạm Ngọc Em 
 0939.150.539 

 

Nguyễn Ngọc Thắng 
 0939.303443 

 

 

Nguyễn Ngọc Thắng 
0939.303443 

 

 

Phạm Ngọc Em 
0939.150.539 

 

Trịnh Thanh 
Nhàn 

0907.674906 

 

 

3. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

Ghi 

chú 
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(Mùng 05 Tết) 

1 

 

Nguyễn Văn Dũng 
0944.1613.20 

 

Trịnh Hữu Kiệt 
0913.102.606 

 

Đặng Ngọc Hương 
0777.274.852 

 

Nguyễn Chí Công 
0914.679.503 

Nguyễn Văn Nhân 

0939544023 

 

Trần Thị Nguyệt Hà 

0916.224.774 

 

Lê Thanh Tú 

0772.126.796 

 

 

4. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Ngô Phước Hậu 

0819.447.944 

 

 

Phan Văn Nguyên 

 0917.499.223 

 

Lê Thị Huỳnh Mai 

 0988.964.042 

 

Phan Văn Nguyên 

 0917.499.223 

 

Ngô Phước Hậu 

0819.447.944 

 

Lê Thị Huỳnh Mai 

 0988.964.042 

 

Ngô Phước Hậu 

0819.447.944 

 

 

5. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Cao Trọng Danh 
0979.817.889 

 

 

Nguyễn Thanh 
Phương 

0936.180.179 

 

Võ Văn Sum 
0919.027.595 

 

Cao Trọng Danh 
0979.817.889 

 

 

Huỳnh Văn Đức 
0913.967.465 

 

Nguyễn Thanh 
Phương 

0936.180.179 

 

Võ Văn Sum 
0919.027.595 

 

 

6. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Võ Văn Te 

0913.830.255 

 

 
Huỳnh Minh Trí 

0919.021.603 

 
Huỳnh Văn Tồn 

0908.563.170 

 
Huỳnh Minh Trí 

0919.021.603 

 
Võ Văn Te 

0913.830.255 

 

 
Huỳnh Văn Tồn 

0908.563.170 

 
Võ Văn Te 

0913.830.255 

 

 

 

7. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 
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ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Nguyễn Minh 
Hoàng 

0906.900.514 

 

Nguyễn Kỹ Thuật 
0938.699.063 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
0906.900.514 

 

 

Nguyễn Kỹ Thuật 
0938.699.063 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
0906.900.514 

 

 

Nguyễn Kỹ Thuật 
0938.699.063 

 

 

Nguyễn Minh 
Hoàng 

0906.900.514 

 

 

8. PHÒNG TƯ PHÁP  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             
(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Bùi Nhân Nghĩa 

 0939.832.833 

Nguyễn Thanh 

Xuân 
0939.089.908 

Bùi Nhân Nghĩa 

0939.832.833 

Nguyễn Thanh Xuân 

ĐT: 0939.089.908 

 
Nguyễn Thanh Xuân 

0939.089.908 

 

Bùi Nhân Nghĩa 

0939.832.833 

 
Nguyễn Thanh 

Xuân 

0939.089.908 

 

 

9. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             
(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Lê Minh Chánh 

 0988.139.554 

 

Lê Phước Tướng 

0918. 974. 481 

Đặng Hữu Trọng 

0964.621.666 

 
Lê Minh Chánh 

 0988.139.554 

 

Lê Phước Tướng 

0918. 974. 481 

Đặng Hữu Trọng 

0964.621.666 

Lê Minh Chánh 

 0988.139.554 
 

 

 

10. PHÒNG NỘI VỤ  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Quốc 

Định 

Trần Văn Út 

0975. 990.754 

Nguyễn Thị Hà Linh 

0982.199.155 

Nguyễn Hoàng Kỳ 

0786.850.921 

Nguyễn Thanh Phong 

0949.728.254 

Đàm Song Khoa 

0838.909.319 

Phạm Văn Bình 

0768.859.777 
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0989.089.075 

 

 

11. PHÒNG Y TẾ 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 
Trần Duy Thanh 

0919159879 

Nguyễn Văn Năm 

0976077366 

Trần Duy Thanh 

0919159879 

Nguyễn Văn Năm 

0976077366 

Trần Duy Thanh 

0919159879 

Nguyễn Văn Năm 

0976077366 

Trần Duy 

Thanh 

0919159879 

 

 

12. THANH TRA 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Nguyễn Thành 
Phương 

0919.119.441 

 

Nguyễn Thành 
Phương 

0919.119.441 

 

Nguyễn Văn Lắm 
0906369693 

 

Nguyễn Minh Nhựt 
0918.360.328 

 

Nguyễn Minh Nhựt 
0918.360.328 

 

Nguyễn Thanh 
Trường 

0939998890 

 

 

Nguyễn Thanh 
Trường 

0939998890 

 

 

13. CÔNG AN HUYỆN 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 11/02/2024 

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 11/02/2024 

 (Mùng 04 Tết)             
Ngày 11/02/2024 
(Mùng 05 Tết)             

Ghi 

chú 

1 

Phạm Thành Nhân 

  0903.336.624 

 
Lê Văn Thanh 

0918 712 289  

Lê Văn Thanh 

0918 712 289  

 
Phạm Thành 

Nhân 

    0903.336.624 

Phạm Thành Nhân 

  0903.336.624 

 
Lê Văn Thanh 

0918 712 289  

 
 

Nguyễn Văn Dững 

0919 663 441 

 
Lê Minh Hải 

0919 563 088 

Lê Minh Hải 

0919 563 088 

 
Nguyễn Văn Dững 

0919 663 441 

Nguyễn Văn Dững 

0919 663 441 

 
Lê Minh Hải 

0919 563 088 

Lê Minh Hải 

0919 563 088 

 
Nguyễn Văn Dững 

0919 663 441 
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14. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 11/02/2024 

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 11/02/2024 

 (Mùng 04 Tết)             
Ngày 11/02/2024 
(Mùng 05 Tết)             

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Tuấn An 

0981.249.797 

 

Dương Trọng Tường 

ĐT: 0939262403 

 

Nguyễn Tuấn An 

0981.249.797 

 

Dương Trọng Tường 

ĐT: 0939262403 

 

Nguyễn Tuấn An 

0981.249.797 

 

Dương Trọng Tường 

ĐT: 0939262403 

 

Nguyễn Tuấn An 

0981.249.797 

 

Dương Trọng Tường 

ĐT: 0939262403 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

0888.385.878 

 

Lê Thái Bình 

0852.694.354 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

0888.385.878 

 

Lê Thái Bình 

0852.694.354 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

0888.385.878 

 

Lê Thái Bình 

0852.694.354 

 

 

 
 

15. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Phạm Minh 

Phương 

0913.126.531 

 
Lê Phi Công 

0948.091.165 

 
Huỳnh Việt Hùng 

0913.698.160 

 
Nguyễn Văn Tài 

0918.465.519 

 
Lê Phi Công 

0948.091.165 

 
Nguyễn Văn Tài 

0918.465.519 

 
Phạm Minh 

Phương 

0913.126.531 

 

 

16. BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Nguyễn Thành 

Đẹp 

0913.174.949 

 

 
Phạm Đăng Khoa 

0916.356.212 

 

 
Nguyễn Thành Đẹp 

0913 174949 

 

 
Phạm Đăng Khoa 

0916356212 

 

 
Nguyễn Thành Đẹp 

0913.174.949 

 

 
Phạm Đăng Khoa 

0916356212 

 

 
Nguyễn Thành 

Đẹp 

0913.174.949 

 

 

 

17. TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

Ghi 

chú 
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(Mùng 05 Tết) 

1 

 

Trịnh Tấn Hợp 
0913.687.270 

 

 

Nguyễn Thanh 
0986.826.473 

 

Trịnh Tấn Hợp 
0913.687.270 

 

Nguyễn Thanh 
0986.826.473 

 

Trịnh Tấn Hợp 
0913.687.270 

 

Nguyễn Thanh 
0986.826.473 

 

Trịnh Tấn Hợp 
0913.687.270 

 

 

18. TRUNG TÂM Y TẾ 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             
(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Vũ Kim Long 

0913.713.536 

 

Nguyễn Văn Hồng 

0918406355 
 

 

Vũ Kim Long 

0913.713.536 

 

Lê Nguyễn 

 Hoàng Luynh 
0939927728 

 

Vũ Kim Long 

0913.713.536 

 

Lê Nguyễn  

Hoàng Luynh 
0939927728 

 

Vũ Kim Long 

0913.713.536 

 

 

19. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

0912675549 

Trần Hoàng Vũ 

0913126673 

Nguyễn Tuấn Kiệt 

0912675549 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

0912675549 

Trần Hoàng Vũ 

0913126673 

Trần Hoàng Vũ 

0913126673 

Nguyễn Tuấn 

Kiệt 

0912675549 

 

 

20. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 

14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh 

0917.142.427 

Phan Thanh Cao 

0975409080 

Lê Minh Quân 

0939.436.369 

Đỗ Thanh Việt 

0772.839.207 

Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 

0917.142.427 

Lê Minh Quân 

0939.436.369 

Phan Thanh 

Cao 

0975409080 

 

 

II. CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. XÃ TÂN PHƯỚC  
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ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Nguyễn Văn Em 

0917.226.598 

 

 
Huỳnh Trung Kiệt 

0932.177.860 

 
Đặng Thành Sửa 

0939.845.776 

 
Nguyễn Văn Em 

0917.226.598 

 

 

Huỳnh Trung Kiệt 

0932.177.860 

 
Đặng Thành Sửa 

0939.845.776 

 

Huỳnh Trung Kiệt 

0932.177.860 

 

 

2. THỊ TRẤN LAI VUNG 
  

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Lê Minh Trí 

0919.997.653 

 

Nguyễn Minh Thành 

0909.191.423 

 

Lê Minh Trí 

0919.997.653 

 

Lương Công Bình 

0937.124.329 

 

Nguyễn Minh Thành 

0909.191.423 

 

Lê Minh Trí 

0919.997.653 

  

Lương Công Bình 

0937.124.329 

 

 

3.  XÃ TÂN DƯƠNG 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Đỗ Thị Phấn 
0987944390 

 

Lê Văn Năm 
0985769025 

 

Lê Văn Hồng 
0909.665.333 

 

Nguyễn Văn Hiếu 
0935.080.739 

 

 

Võ Văn Cường 
0913.365.521 

 

Nguyễn Văn Thơi 
0987.472.094 

 

Đỗ Thị Phấn 
0987944390 

 

 

4. XÃ VĨNH THỚI  
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             
(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Phạm Quan Dự 

0917.476.478 

 

 

Trần Thanh Sang 

0919.184.568 

 

Huỳnh Văn Cần 

0917.650.689 
 

 
Nguyễn Hồng Thiệp 

0974.209.160 

 

Lê Minh Hiền 

0353.378.400 

 

Lê Thị Cẩm Vân 

0918.600.467 

 

 
Lê Hồng Phúc 

0949355166 

 

 

5. XÃ HOÀ THÀNH  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             
(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             
(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 
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1 

 

Phan Văn Trâm 
0918.279.134 

 

 

Nguyễn Phước Hùng 
0354.815.959 

 

 

Đặng Trí Dũng 
0986.470.968 

 

Võ Minh Trung 
0907.049.000 

 

Võ Văn Phúc 
0982.524.657 

 

Tăng Hữu Phước 
0939.543.754 

 

Phan Văn Trâm 
0918.279.134 

 

 

 

6. XÃ HOÀ LONG 
  

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Phạm Quốc Tuấn 

0937.678.495 

 

 
Võ Phước Minh  

0977.482.828 

 
Võ Văn Phố  

0988.942.437 

 
Phạm Quốc Tuấn 

0937.678.495 

 

 
Võ Phước Minh  

0977.482.828 

 
Võ Văn Phố  

0988.942.437 

 
Phạm Quốc Tuấn 

0937.678.495 

 

 

 

7. XÃ PHONG HOÀ  
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Huỳnh Văn Cuộc 

0949.116.557 

 

Trần Anh Phong 

0948.411.565 
 

 

Nguyễn Long Toàn 

0917.139.410 
 

 

Nguyễn Văn Dũng 

0965.151.719 
 

 

Trần Phú Hữu 

0913.847.515 

 

Nguyễn Long Toàn 

0917.139.410 
 

 

Nguyễn Văn Dũng 

0965.151.719 

 

 

8. XÃ LONG THẮNG 
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Lê Văn Sang 

0932.874.357 

 

 
Trần Long Hồ 

0839.666.005 

 
Võ Văn Nhanh 

0909.141.189 

 

 
Vương Quốc Khuyên 

0932.972.645 

 
Trần Long Hồ 

0839.666.005 

 
Lê Văn Sang 

0932.874.357 

 

 
Phan Văn Trọi 

0775806090 

 

 

9. XÃ LONG HẬU  
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             
(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 Trần Thanh Sĩ Trần Phước An Trần Văn Thanh Trần Phước An Trần Phước An Trần Phước An Trần Thanh Sĩ  
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ĐT: 0939.37.38.98 ĐT: 0939.11.13.75 ĐT: 0907.36.21.97 ĐT: 0939.11.13.75 ĐT: 0939.11.13.75 ĐT: 0939.11.13.75 ĐT: 0939.37.38.98 

 

10. XÃ TÂN HOÀ  
 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Nguyễn Văn Sang 

0917.250.793 

 

 
Lê Văn Đát 

0836.677.599 

 
Nguyễn Văn Hạnh 

0941.402.543 

 
Võ Hoàng Vũ 

0917.216.425 

 
Nguyễn Ngọc Ẩn 

0939.749.228 

 
Nguyễn Văn Sang 

0917.250.793 

 

 
Phan Văn Ba 

0917.409.132 

 

 

11. XÃ ĐỊNH HOÀ  

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             
(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Nguyễn Văn Cắt 
0908.368.607 

 

 

Huỳnh Văn Thum 
0917.268.926 

 

 

Lê Văn Thẳng 
0915.725.332 

 

 

Lê Thành Công 
0945.856.667 

 

 

Huỳnh Văn Thum 
0917.268.926 

 

 

 

Nguyễn Văn Cắt 
0908.368.607 

 

 

 

Lê Thành Công 
0945.856.667 

 

 

 

12. XÃ TÂN THÀNH  

 

STT 
Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             
(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             
(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              
(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             
(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             
(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             
(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 

Huỳnh Văn Mười 
0374589050 

 

Huỳnh Văn Mười 
0374589050 

 

Nguyễn Thành Đức 
0899003618 

 

Đỗ Đắc Thắng 
0348503513 

 

Trương Thái Lực 
0389252552 

 

Võ Hoàng Sang 
0977338896 

 

Võ Thị Kim Thắm 
0907866658 

 

 

III. ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC 

1. KHO BẠC 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 
 

Nguyễn T Nhị Hà 
 

Nguyễn T Nhị Hà 
 

Nguyễn Văn Tây 
 

Nguyễn Văn Tây 
 

Nguyễn T Nhị Hà 
 

Nguyễn T Nhị Hà 
 

Nguyễn Văn Tây 
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0918.929.219 0918.929.219 0986.292.619 0986.292.619 0918.929.219 0918.929.219 0986.292.619 

2. ĐIỆN LỰC 
 

ST

T 

Ngày 08/02/2024             

(29 âm lịch) 

Ngày 09/02/2024             

(30 âm lịch) 

Ngày 10/02/2024             

(Mùng 01 Tết) 

Ngày 11/02/2024              

(Mùng 02 Tết) 

Ngày 12/02/2024             

(Mùng 03 Tết) 

Ngày 13/02/2024             

(Mùng 04 Tết) 

Ngày 14/02/2024             

(Mùng 05 Tết) 

Ghi 

chú 

1 

 
Võ Huỳnh Đức 

0963.848.858 

 
Cao Quân Đại 

0969.439.079 

 
Võ Huỳnh Đức 

0963.848.858 

 
Trần Thanh Bình 

0918.929.219 

 
Nguyễn Lưu Thắng 

0963.962.963 

 

 
Nguyễn Minh Hiệp 

0963.848.858 

 
Nguyễn Thanh 

Sang 

0963.020.595 

 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT/HU; TT/HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NCMi. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phan Văn Tập 
 

 

 

 


